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Mã đề 101



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)
Câu 1. Để việc tìm kiếm dữ liệu trong máy tính được dễ dàng và nhanh chóng, khi đặt tên thư mục và tệp em nên :
	A. Đặt tên giống như ví dụ của sách giáo khoa.
	B. Đặt tên sao cho dễ nhớ và để biết trong đó chứa gì.
	C. Đặt tên theo ý thích như tên người thân hay tên thú cưng.
	D. Đặt tên tuỳ ý, không cần theo quy tắc gì.
Câu 2. Một số tai nghe có gắn Micro được sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì ?
	A. Không phải thiết bị vào ra.	B. Thiết bị vào.
	C. Thiết bị vừa vào vừa ra.	D. Thiết bị ra.
Câu 3. Em hãy cho biết máy ảnh nhập thông tin nào vào máy tính ?
	A. Con số	B. Hình ảnh	C. Loa	D. Văn bản
Câu 4. Phần mềm nào sau đây không phải là một hệ điều hành?
	A. Windows 10.	B. Windows 7.
	C. Windows  Explorer.	D. Windows Phone.
Câu 5. Để đổi tên thư mục ta chọn lệnh nào?
	A. Delete	B. Cut	C. Copy	D. Rename
Câu 6. Nếu nhận được tin nhắn và lời mời kết bạn trên Facebook từ một người mà em không biết. Em sẽ làm gì?
	A. Không chấp nhận kết bạn và không trả lời tin nhắn
	B. Vào Facebook của họ đọc thông tin, xem ảnh xem có phải người quen không, nếu phải thi kết bạn, không phải thì thôi
	C. Chấp nhận yêu cầu kết bạn và trả lời tin nhắn ngay
	D. Nhắn tin hỏi người đó là ai, để xem mình có quen không, nếu quen mới kết bạn
Câu 7. Thiết bị nào xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài?
	A. Micro	B. Máy ảnh	C. Loa	D. Màn hình
Câu 8. Việc nào sau đây là chức năng của hệ điều hành?
	A. Vẽ thêm cho ngôi nhà một cửa sổ.	B. Tô màu đỏ cho mái ngói.
	C. Vẽ hình ngôi nhà mơ ước của em.	D. Khởi động phần mềm đồ hoạ máy tính.
Câu 9. Đâu là phần mềm có thể bảo vệ máy tính tránh được virus?
	A. Mozilla Firefox.	B. Microsoft Word.
	C. Microsoft Windows.	D. Windows Defender.

Câu 10. Chức năng nào sau đây không phải là hệ điều hành?
	A. Tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh.
	B. Điều khiển các thiết bị vào – ra.
	C. Quản lí giao diện giữa người sử dụng máy tính.
	D. Quản lí các tệp dữ liệu trên đĩa.
Câu 11. Mục đích của mạng xã hội là gì?
	A. Chia sẻ, học tập, tương tác.	  B. Chia sẻ, học tập, tương tác, tiếp thị.
	C. Chia sẻ, học tập.				     D. Chia sẻ, học tập, tiếp thị.
Câu 12. Mạng xã hội là gì?
	A. Một cộng đồng cùng chung sở thích.	B. Một cộng đồng cùng chung mục đích
	C. Đáp án khác.	D. Một cộng đồng trực tuyến.
Câu 13. Mật khẩu nào sau đây là mạnh nhất?
	A. Matkhau.	B. 12345678.	C. 2n#M1nhKh0a.	D. AnMinhKhoa.
Câu 14. Các thiết bị ra thông dụng hiện nay là?
	A. Màn hình, ổ cứng.
	B. Máy in, ổ mềm
	C. Màn hình, màn hình cảm ứng, máy in, loa, tai nghe
	D. Bàn phím, chuột
Câu 15. Theo em hoạt động trên mạng nào sau đây dễ gây bệnh nghiện Internet nhất?
	A. Trao đổi thông tin qua thư điện tử.	B. Đọc tin tức.
	C. Học tập trực tuyến .	D. Trò chơi trực tuyến.
Câu 16. Thao tác nào sau đây tắt máy tính một cách an toàn?
	A. Sử dụng nút lệnh Restart của Windows.
	B. Nhấn giữ công tắc nguồn vài giây.
	C. Rút giây khỏi ổ cắm.
	D. Sử dụng nút lệnh Shut down của Windows.
Câu 17. Tệp có phần mở rộng .exe thuộc loại tệp gì?
	A. Tệp dữ liệu của phần mềm Microsoft Word.	B. Không có loại tệp này.
	C. Tệp chương trình máy tính.		  D. Tệp dữ liệu video.
Câu 18. Đâu là ưu điểm của thẻ nhớ, USB khi lưu giữ dữ liệu?
	A. Dễ bị thất lạc	B. Nhỏ gọn, tiện sử dụng, khá bền.
    C. Dễ lây lan virus		     			     D. Khó bị nhiễm virus
Câu 19. Hãy chỉ ra đâu là thiết bị vào.
	A. Loa	B. Bàn phím	C. Màn hình	D. Máy in
Câu 20. Em hãy chỉ ra phần mềm ứng dụng trong các phương án sau:
	A. Windows 8	B. Windows 10	C. Linux	D. UnikeyNT
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM).
Câu 1 (2 điểm). Em hãy nêu một số điều nên làm khi giao tiếp qua mạng ?
Câu 2 (2 điểm). Em hãy trình bày cách tạo một tài khoản Facebook mà em đã được học?
Câu 3 (1 điểm). Em hãy đề xuất một số quy tắc để giúp các bạn sử dụng phòng máy tính an toàn ?
------ HẾT ------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)
	Câu
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	Đáp án
	B
	C
	B
	C
	D
	A
	C
	D
	D
	A

	Câu
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	13
	14
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	17
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	Đáp án
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	D
	C
	C
	D
	D
	C
	B
	B
	D



(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1 (2 điểm). Một số điều nên làm khi giao tiếp qua mạng:
· Tôn trọng mọi người khi giao tiếp qua mạng 				
· Sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, biểu tượng,... văn minh, lịch sự		
· Bảo vệ tài khoản cá nhân của mình trên mạng				
· Tìm sự hỗ trợ của bố mẹ, thầy cô, người tư vấn khi bị bắt nạt trên mạng
- Tự chủ bản thân để sử dụng mạng hợp lí		
	
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

	Câu 2 (2 điểm). Cách tạo một tài khoản Facebook:
- Truy cập trang www.facebook.com				
- Lựa chọn ngôn ngữ Tiếng Việt bằng cách nháy vào liên kết Tiếng Việt ở phía dưới màn hình								
- Nháy chuột vào ô Tạo tài khoản mới					
- Nhập đầy đủ thông tin vào các ô theo hướng dẫn 			
- Nháy chuột vào nút Đăng kí						
	
0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

	Câu 3 (1 điểm). Một số quy tắc để giúp các bạn sử dụng phòng máy tính an toàn:
- Đến phòng đúng giờ, ra vào trật tự, ngồi đúng vị trí. 			
- Không mang các đồ ăn uống, xả rác ra phòng				
- Không tự thay đổi, tháo bỏ các thiết bị máy tính; không tự ý cài đặt hoặc gỡ bỏ phần mềm trên máy tính.
- Khi sử dụng xong phải tắt máy tính đúng cách, để lại bàn phím ngay ngắn, vệ sinh sạch sẽ
	

0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm
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